
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG PHONG 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quang Phong, ngày       tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động-TB&XH 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường được giải quyết tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Quang Phong 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG PHONG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2010-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn Phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Nghệ 

An về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở lao động TBXH, Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 07/06/2023 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bải bỏ và Quy trình nội bộ, Quy 

trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của ngày Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An; 

 Theo đề nghị của công chức Văn hóa - xã hội phường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1.Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường 

được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” phường Quang 

Phong, gồm 17 thủ tục hành chính, cụ thể: 

 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 9 thủ tục 

 - Lĩnh vực Người có công: 1 thủ tục. 

 - Lĩnh vực Trẻ em: 6 thủ tục 

 - Lĩnh vực phòng chống TNXH:  01 thủ tục 



  (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 203/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND phường Quang Phong. 

 Văn phòng UBND, Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính, các ban ngành, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã Thái Hòa; 

- Phòng LĐTB&XH thị xã; 

- TT Đảng uỷ - HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Kiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG PHONG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa – Chính sách thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã được thực hiện và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế Một cửa phường Quang Phong 
( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2023  

của UBND phường Quang Phong) 

 

T

T 

Danh mục hành 

chính 

 

Mã 

TTHC 

Thời gian 

giải quyết 
Cách thức nạp hồ sơ 

Mức 

độ 

DVC

TT 

VĂN HÓA CHÍNH 

SÁCH (17 TTHC) 

 

Kèm theo các quyết định: Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 

12/08/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở lao động TBXH, Sở nội vụ, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 

1628/QĐ-UBND ngày 07/06/2023 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bải 

bỏ và Quy trình nội bộ, Quy trình điện tử giải quyết các thủ 

tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của ngày Lao động - Thương binh và Xã hội trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An; 

I 
Lĩnh vực người có 

công với cách mạng 

(1) 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP  ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 12/05/2023 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội công bố TTHC sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực NCC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội. 



1 

Cấp giấy xác nhận 

thân nhân của người 

có công (Bãi bỏ 

thành phần sổ hộ 

khẩu trong hồ sơ 

theo khoản 4 điều 

13 Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

của Chính phủ) 

 

 

5 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

II 
Lĩnh vực bảo trợ 

xã hội (9) 

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở lao động 

TBXH, Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

07/06/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bải bỏ và Quy trình nội bộ, 

Quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngày 

Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

1 

Đăng ký hoạt động 

trợ giúp xã hội đối 

với cơ sở trợ cấp 

giúp xã hội dưới 10 

đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn. 

2.000355.000

.00.00.H41 10 ngày  

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

2 

Công nhận hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo; hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận 

nghèo định kỳ hàng 

năm 

 

Rà soát từ 

ngày 01 

tháng 09 

đến hết 

ngày 14 

tháng 12 

của năm 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

3 

Công nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

thường xuyên hàng 

năm 

 15 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

4 
Công nhận hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận 
 15 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

DVC 

trực 



nghèo thường xuyên 

hàng năm 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

tuyến 

một 

phần 

5 

Công nhận hộ làm 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình 

 15 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

6 

Trợ giúp xã hội 

khẩn cấp về hỗ trợ 

làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở. 

2.000751.000

.00.00.H41 02 ngày  

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

7 

Xác định, xác định 

lại MĐKT và cấp 

giấy Xác nhận 

khuyết tật 
1.001699.000

.00.00.H41 

23 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

8 
Đổi, cấp lại giấy xác 

nhận khuyết tật 
1.001653.000

.00.00.H41 05 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

9 

Trợ giúp xã hội 

khẩn cấp về hỗ trợ 

chi phí mai táng 

 02 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

III 

Lĩnh vực phòng 

chống tệ nạn xã hội 

( 1) 

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở lao động 

TBXH, Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

1 
Đăng ký cai nghiệm 

ma túy tự nguyện 
 03 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận và trả 

DVC 

trực 

tuyến 



kết quả - UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.

gov.vn 

một 

phần 

IV 
Lĩnh vực chăm sóc 

bảo vệ trẻ em ( 6) 

Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở lao động 

TBXH, Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

1 

Áp dụng các biện 

pháp can thiệp khẩn 

cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi 

môi trường hoặc 

người gây tổn 

thương cho trẻ em. 

1.004946.000

.00.00.H41 

12 giờ 

khi 

nhận 

thông 

tin 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

2 
Chấm dứt việc chăm 

só thay thế cho trẻ 

em 

 

1.004944.000

.00.00.H41 
5 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

3 

Phê duyệt kế hoạch 

hỗ trợ, can thiệp đối 

với trẻ em bị xâm 

hại hoặc có nguy cơ 

bị bạo lực, bóc lột, 

bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt 

 

2.001947.000

.00.00.H41 
7 ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

4 

Đăng ký nhận chăm 

sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cán 

nhân, người đại diện 

gia đình nhận chăm 

sóc thay thế không 

phải là người thân 

thích của trẻ. 

1.004941.000

.00.00.H41 
15 

ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 

5 

Thông báo nhận 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ đối với cá 

nhân, người đại diện 

gia đình nhận chăm 

sóc thay thế là 

người thân thích của 

trẻ em 

 

 

2.001944.000

.00.00.H41 

15 

ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 



6 

Chuyển trẻ em đang 

được chăm sóc thay 

thế tại cơ sở trợ giúp 

xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm 

sóc thay thế. 

2.001942.000

.00.00.H41 

25 

ngày 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoạc qua 

dịch vụ bưu chính đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả - 

UBND cấp xã. 

Nộp trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.nghean.gov.

vn 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần 
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